ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
(PHÂN MÔN ĐỊA LÍ)- NĂM HỌC 2024-2025

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Nước ngọt ở dạng nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?
A. Nước mặt.			B. Băng.		C. Nước ngầm.		D. Hơi nước.
Câu 2. Đại dương nào có diện tích lớn nhất là
A. Ấn Độ Dương.		B. Đại Tây Dương.	
C. Thái Bình Dương.		D. Bắc Băng Dương.
Câu 3. Đâu không phải là vai trò của băng hà đối với tự nhiên và đời sống con người?
A. cung cấp nước cho các dòng sông. 	B. góp phần điều hòa khí hậu. 
C. là nguồn dự trữ nước ngọt. 		D. cố định các lớp đất đá, ngăn chặn sụt lún. 
Câu 4. Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất?
A. Chất hữu cơ.		B. Nước.	
C. Không khí.		D. Hạt khoáng.
Câu 5. Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng nhiệt đới là
A. đất đỏ vàng.	B. đất phù sa.
C. đất đen thảo nguyên.	D. đất pốt dôn.
Câu 6: Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là
A. đá mẹ.	B. địa hình.
C. sinh vật.	D. khí hậu.
Câu 7. Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?
A. Châu Mỹ.		B. Châu Phi. 			C. Châu Á.		D. Châu Âu.
Câu 8. Dân cư thường tập trung đông đúc ở những khu vực nào sau đây?
A. Cao nguyên, thung lũng.			B. Đồng bằng, ven biển.
C. Hoang mạc, hải đảo.				D. Miền núi, trung du.
Câu 9. Bảo vệ tự nhiên không gồm nội dung nào dưới đây?
A. Giữ gìn sự đa dạng sinh học.           B. Ngăn chặn ô nhiễm môi trường.
C. Giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.   D. Bảo vệ không gian sống của con người.
Câu 10. Ý nào sau đây thể hiện tác động tích cực của con người tới thiên nhiên?
A. Khai thác tài nguyên thiên nhiên. 		B. Trồng rừng và bảo vệ rừng. 
C. Xả khí thải ra môi trường tự nhiên. 		D. Săn bắt động vật hoang dã. 
Câu 11. Chi lưu sông là
A. các con sông nhỏ.	                        B. sông thoát nước cho sông chính.
C. sông đổ nước vào sông chính. 	            D. các sông không phải là sông chính.
Câu 12. Mỗi ngày thủy triều lên - xuống hai lần gọi là
A. bán nhật triều.                B. nhật triều.             C. triều cường.             D. triều kém.
Câu 13. Có mấy tầng đất chính?
A.3 tầng.               B. 4 tầng.                    C. 5 tầng.              D. 6 tầng.
Câu 14. Các thành phần chính của lớp đất là
A. không khí, nước, chất hữu cơ và vô cơ.     
B. cơ giới, không khí, chất vô cơ và mùn.
C. chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật.
D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì.
Câu 15. Nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới là
A. đất xám hoang mạc.         B.đất pốtdôn .         C. đất đen.          D. đất đỏ vàng.
Câu 16. Đới thiên nhiên nào là xứ sở của băng tuyết?
A. Đới nóng.             B. Đới  ôn hòa.                 C. Đới lạnh.                     D. Đới khác.
Câu 17. Dân cư thường tập trung đông đúc ở khu vực nào sau đây?
A. Miền núi, mỏ khoáng sản.     C. Vùng đồng bằng, ven biển.
B. Các thung lũng, hẻm vực.      D. Các ốc đảo và cao nguyên.
Câu 18. Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?
A. Châu Phi.            B. Châu Mĩ.            C. Châu Âu.         D. Châu Á.
2) Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0 điểm). Thí sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 19. Cho bảng số liệu: BẢNG: LƯỢNG KHÍ THẢI CO2 TOÀN CẦU GIAI ĐOẠN 2010-2022
Đơn vị: Tỷ tấn
	Năm
	Lượng khí thải CO2

	2010
	33.0

	2015
	35.7

	2020
	35.3

	2022
	36.8


Nguồn: Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Dự án Carbon Toàn cầu.
a. Trong giai đoạn 2010-2022 lượng khí thải CO2 toàn cầu tăng liên tục. 
b. Lượng khí thải CO2 ngày càng tăng chủ yếu do các hiện tượng núi lửa, động đất. 
c. Khí thải CO2 là nguyên nhân chính gây nên hiệu ứng nhà kính. 
d. Trồng rừng và bảo vệ rừng là một giải pháp quan trọng để giảm nhẹ biến đổi khí hậu. 
Câu 20.
	Nội dung nhận định
	 Đúng / Sai

	Càng lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm
	

	Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới 
	

	Mặt Trời là nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất
	

	Trên Trái Đất có 3 đới khí hậu
	


Câu 21 .Trắc nghiệm viết câu trả lời ngắn 
Câu 21.1Không khí ở các vùng  (…..1….) nóng hơn không khí ở các vùng vĩ độ cao.
Câu 21.2 Mặt trời là nguồn cung cấp (…2…..) và nhiệt cho Trái Đất.
Câu 21.3 Lượng mưa trung bình năm phân bố (….3……) trên bề mặt Trái Đất.
Câu 21.4 Biến đổi khí hậu làm cho  (…….4…..) xảy ra ngày càng nhiều và khốc liệt.
PHẦN II: TỰ LUẬN 
Câu 1:  Hãy trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới. 
Câu 2:  Hãy kể những hành động tích cực ở địa phương em đã làm để bảo vệ môi trường
Câu 3: Nêu ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương ?
Câu 4: Vì sao dân cư trên thế giới phân bố không đều? Trình bày được những tác động chủ yếu của loài người lên thiên nhiên Trái Đất(tác động tích cực; tác động tiêu cực)?
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